
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

ấp Phước Lộc, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

16/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT ANH QUÂN

3502293080

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: gia công các khung thép, nhà tiền chế (nhà, kho…) gia 
công các cấu kiện thép cho xây dựng (dầm cầu, thép xà, thanh 
giằng, cột thép …) gia công ống thép, ống inox……

2599

2. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Dịch vụ chống ăn mòn kim loại các công trình biển, 
đất liền; tháo lắp giàn giáo cho các công trình nghành dầu khí 
và nghành xây dựng; gia công cơ khí, lắp dựng khung thép, lắp 
dặt hệ thống hút bụi, hệ thống cách nhiệt ……..

2592

3. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi.  Bán buôn kính 
xây dựng. Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. Bán buôn 
vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

5. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội 
thất tương tự  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán hàng bảo hộ lao động (quần áo bảo hộ, giầy 
bảo hộ, nón bảo hộ, kính bảo hộ, dây an toàn..)

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ 
KỸ THUẬT ANH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ ngành dầu khí và 
xây dựng

3312

9. Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

4100

10. Phá dỡ 4311

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa

4610

13. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác.

4641

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị ngành dầu khí, mua 
bán thiết bị máy công nghiệp, Mua bán vật tư thiết bị văn 
phòng, mua bán thiết bị dụng cụ hệ thống điện (máy biến thế, 
mô tơ điện, ổn áp, máy phát, dây điện, vật liệu dẫn, bóng đèn, 
bảng điện, công tắc, cầu trì, áp tô mát,…)

4659

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận chuyển hang hóa bằng ô tô

4933

17. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề ngắn hạn 

8532

18. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, máy móc thiết 
bị văn phòng, máy móc thiết bị nông, lâm nghiệp, máy móc 
thiết bị phục vụ cho ngành dầu khí, viễn thông, xe cẩu, xe cơ 
giới …

7730

19. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Cho thuê lại lao động

7820

20. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (Cho 
thuê lại lao động)

7830(Chính)

21. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐẶNG VĂN 
CHÍNH

ấp Phước Lộc, Xã 
Tân Phước, Huyện 
Tân Thành, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.500.000.000 50,00 273616695

2 NGUYỄN 
THỊ ĐÀM

ấp Phước Lộc, Xã 
Tân Phước, Huyện 
Tân Thành, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

1.500.000.000 50,00 164472173

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

ĐẶNG VĂN CHÍNH Nam

28/08/1982 Kinh Việt Nam

273616695
09/11/2013 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ấp Phước Lộc, Xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 425 đường 30/4, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam
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